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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)  
Câu 1. Di sản văn hóa nào sau đây là tiêu biểu cho quê hương Kinh Bắc?  
A. Hát Xoan.      B. Cồng chiêng Tây Nguyên. 
C. Dân ca Quan họ.     D. Hội Gióng. 
Câu 2. Truyền thống nào sau đây thể hiện sự kính trọng, biết ơn với những người đã từng dạy dỗ mình? 
A. Uống nước nhớ nguồn.    B. Yêu nước.   
C. Nhân nghĩa.      D. Tôn sư trọng đạo. 
Câu 3. Truyền thống nào sau đây thể hiện sự đáp nghĩa, biết ơn với công lao nuôi nấng, dạy dỗ của 
ông bà, cha mẹ? 
A. Hiếu thảo.    B. Yêu nước.  C. Dũng cảm. D. Trung thực. 
Câu 4. Lễ hội Đền Hùng (Giỗ Tổ Hùng Vương) được tổ chức ở tỉnh nào dưới đây? 
A. Bắc Ninh.   B. Quảng Ninh. C. Hưng Yên. D. Phú Thọ. 
Câu 5. Khi bạn cùng lớp bị ốm phải nghỉ học, em thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ bằng 
cách nào dưới đây? 
A. Làm bài tập giúp bạn.    B. Hướng dẫn lại những kiến thức bạn chưa hiểu. 
C. Sai bạn khác chép bài giúp bạn.   D. Chép bài học cho bạn một cách sơ sài. 
Câu 6. Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?             
A. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.   B. Trung thực.  
C. Dũng cảm.      D. Cần cù. 
Câu 7. Hành động nào sau đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
A. San sẻ với bạn khi họ gặp khó khăn.  
B. Ngày nghỉ cuối tuần, bạn H thường đi thăm ông bà. 
C. Thấy bạn bị bắt nạt nhưng A không can ngăn.  
D. Bạn N bị bệnh nặng, cả lớp đến thăm. 
Câu 8. Hành động nào sau đây là biểu hiện của sự quan tâm, chia sẻ? 
A. Tặng áo ấm cho bạn nghèo ở vùng cao.     B. Không giúp người già lúc qua đường. 
C. Cho bạn thuê lại quyển truyện đã đọc.       D. Không hỏi thăm khi biết bạn bị bệnh. 
Câu 9. Ý kiến nào dưới đây thể hiện rõ nhất về ý nghĩa của tích cực, tự giác trong học tập?  
A. Không chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập. 
B. Chỉ cần tự giác, tích cực học tập khi đến kỳ kiểm tra, đánh giá. 
C. Quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch học tập. 
D. Tự giác, tích cực học tập giúp em rèn luyện tính tự lập, tự chủ, tích lũy kiến thức. 
Câu 10. Thường xuyên làm bài và học bài không cần ai nhắc nhở là biểu hiện của 
A. học tập tích cực, tự giác.    B. lễ phép.   
C. lịch sự.      D. tiết kiệm. 
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể? 
A. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội.  B. Tích cực dọn vệ sinh nơi công cộng. 
C. Viện lý do ốm để không đi lao động.  D. Tham gia cắm trại nhưng chưa tích cực. 



Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây chưa thể hiện tính tích cực, tự giác? 
A. Có chí hướng thực hiện ước mơ.   B. Quyết tâm thực hiện kế hoạch. 
C. Nhiệt tình trong các hoạt động tập thể.  D. Chỉ làm việc khi được phân công. 
Câu 13. Biểu hiện nào dưới đây là không giữ chữ tín? 
A. Luôn giữ đúng lời hứa. 
B. Buôn bán hàng đảm bảo chất lượng. 
C. Nói một đằng làm một nẻo. 
D. Hoàn thành bài tập đúng thời gian quy định. 
Câu 14. Người biết giữ chữ tín là người luôn biết coi trọng điều nào sau đây? 
A. Công việc.   B. Tiền bạc.    C. Của cải.   D. Niềm tin. 
Câu 15. “Hứa suông, buôn bán hàng giả thu lợi nhuận cao” là biểu hiện của 
A. không giữ chữ tín.    B. cảm thông và chia sẻ. C. giữ chữ tín.        D. sự quan tâm. 
Câu 16. Câu tục ngữ: “Chữ tín quý hơn vàng” khuyên chúng ta điều gì? 
A. Giữ chữ tín.            B. Giữ tình cảm.          C.  Giữ tiền của.       D. Giữ vàng bạc. 
Câu 17. Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc loại di sản văn hóa nào dưới đây? 
A. Cổ vật, bảo vật quốc gia.    B. Di sản văn hóa phi vật thể. 
C. Di tích lịch sử.     D. Danh lam thắng cảnh. 
Câu 18. Hội Lim, Hội Gióng, Lễ hội Đền Hùng thuộc loại di sản văn hóa nào dưới đây? 
A. Di sản văn hóa phi vật thể.    B. Di sản văn hóa vật thể. 
C. Di tích lịch sử.     D. Danh lam thắng cảnh. 
Câu 19. Cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ bảo tồn di sản văn hóa là nội dung được quy định ở luật nào sau 
đây? 
A. Luật Trẻ em.      B. Luật Giao thông. 
C. Luật Di sản văn hóa.     D. Luật Giáo dục. 
Câu 20. Di sản văn hóa nào dưới đây thuộc di sản văn hóa phi vật thể? 
A. Hoàng thành Thăng Long.     B. Nhã nhạc cung đình Huế. 
C. Thánh địa Mỹ Sơn.      D. Vịnh Hạ Long. 
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1. (3,0 điểm). 
a) Giữ chữ tín là gì? Em hãy nêu một số biểu hiện của giữ chữ tín. 
b) Em hãy giải thích vì sao người biết giữ chữ tín luôn được mọi người yêu quý, tin tưởng? 
Câu 2. (2,0 điểm). 

Cuối tuần, H đang làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi. H từ chối không đi, A liền 
nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Cả tuần học nhiều 
rồi, đi chơi điện tử với tớ hết chiều nay cho vui nhé.” 
Câu hỏi: 
a) Em hãy nhận xét về ý thức học tập của bạn H và bạn A. 
b) Nếu là H, em sẽ góp ý với bạn A như thế nào? 
                                                                                 

--- HẾT --- 
 



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)  
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án C D A D B A C A D A 

 
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B D C D A A D A C B 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

( 3,0 điểm) 

 

a.  Học sinh nêu được khái niệm giữ chữ tín: 

* Giữ chữ tín là coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối 

với mình. 

* Học sinh kể được từ 2 biểu hiện đúng trở lên, ví dụ: Biểu 

hiện của việc giữ chữ tín: 

- Biết trọng lời hứa, đúng hẹn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm 

vụ của bản thân, trung thực, thống nhất giữa lời nói và việc 

làm... 

        (Mỗi biểu hiện đúng tính 0,25 điểm) 

0,5 

 

 

 

 

0,5  

b.  

- Người giữ chữ tín luôn được yêu quý, tin tưởng và tôn trọng 

vì họ trung thực, đáng tin cậy và biết coi trọng danh dự của 

mình. 

- Người biết giữ chữ tín luôn làm đúng những gì mình đã nói, 

khiến người khác cảm thấy yên tâm và tin cậy. 

- Người giữ chữ tín là người trung thực, biết chịu trách nhiệm 

với lời nói và hành động của mình. Khi giữ được chữ tín, họ 

có danh tiếng tốt, được mọi người kính trọng và quý mến. 

    (Học sinh có cách giải thích khác nhau nhưng đúng ý, giáo 

viên linh hoạt cho điểm) 

 

1,0 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

Câu 2 

( 2,0 điểm) 

a. Nhận xét về ý thức học tập của bạn H và bạn A: 

- H đã chủ động, tích cực, tự giác trong học tập, không những 

 

0,5 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
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Câu Nội dung Điểm 

 hoàn thành nhiệm vụ học tập của giáo viên giao mà còn tự tìm 

tòi, nghiên cứu bài tập nâng cao để mong muốn học giỏi hơn 

nữa. 

- A chưa có ý thức tự giác, tích cực trong học tập, còn mải 

chơi, không muốn phấn đấu học tập hết mình. 

 

 

 

0,5 

b. Nếu là H em sẽ: 

- Khuyên A cần tự giác, tích cực hơn trong học tập, luôn có ý 

chí phấn đấu để không ngừng tiến bộ và đạt được kết quả cao 

trong học tập. 

- Luôn nhận thức rõ được cần ưu tiên thời gian cho việc học 

nhiều hơn, nhất là khi năng lực của mình còn hạn chế. 

  (Học sinh có cách giải thích khác đảm bảo các ý trên vẫn đạt 

điểm tối đa) 

 

0,5 

 

 

0,5 
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